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ABSTRACT 

To determine the dosage of vermicompost and chemical fertilizers on the changes 

of soil bio-chemical properties, yield, and quality of fruit cove bean Rado 11. The 

experiment was arranged in a completely randomized design, two-factor, three 

repetitions, eight fertilizer formula. Factor A is two levels of inorganic fertilizers 

(1) 100% NPK (144N-126P2O5-100K2O) and (2) 50% NPK (72N-63P2O5-50K2O). 

Factor B is the four levels of vermicomposting (0, 10, 20, and 30 tons/ha). The 

results indicated that the content of useful nutrients (N, P) and the number of 

bacteria in the soil increased with the dose of chemical fertilizers and 

vermicompost.  Addition of 30 tons/ha of vermicompost improved soil pH, 

available N, P, and total soil bacteria compared with the control (without 

vermicompost). In this study, we investigated the effect of dose vermicompost and 

chemical fertilizer application on fruit cove bean growth, yield, and quality. The 

results show that the number of branches/plants, height plant, number of fruits, 

fruit yield and % brix  highest at dose 30 tons of vermicompost and 100% chemical 

fertilizers, the lowes at treatment without vermicompost và 50% chemical 

fertilizers. Correlation analysis results showed that there was a positive 

correlation between the dosage of vermicompost and chemical fertilizers to the 

increase in soil pH, available P, total soil bacteria, growth, yield composition and 

yield of fruit cove beans. 

TÓM TẮT 

Nhằm xác định liều lượng phân trùn quế và phân hóa học đến sự thay đổi đặc tính 

hóa học-sinh học đất, năng suất và chất lượng trái đậu cove lùn Rado 11. Thí 

nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, hai nhân tố, 8 tổ hợp phân 

bón, ba lặp lại. Nhân tố A là hai mức độ phân hóa học (1) 100% NPK (144N-

126P2O5-100K2O) và (2) 50% NPK (72N-63P2O5-50K2O). Nhân tố B là bốn mức 

độ bón phân trùn quế (0, 10, 20 và 30 tấn/ha). Kết quả cho thấy đạm hữu dụng, 

lân hữu dụng và tổng vi khuẩn trong đất gia tăng theo liều lượng phân hóa học và 

phân trùn quế. Bón 30 tấn/ha phân trùn quế giúp gia tăng pH đất, dinh dưỡng hữu 

dụng (N và P) và tổng vi khuẩn trong đất so với đối chứng (không bón phân trùn 

quế). Kết quả theo dõi ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế và phân hóa học 

đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng đậu cove đã ghi nhận được số cành, 

chiều cao cây, số trái, năng suất trái và độ brix đạt cao nhất ở mức bón 30 tấn 

phân trùn quế và 100% phân hóa học, thấp nhất ở mức bón 50% NPK và không 

bón phân trùn quế. Có mối tương quan thuận giữa liều lượng phân trùn quế và 

phân hóa học đến gia tăng pH đất, P hữu dụng, tổng vi khuẩn trong đất, sinh 

trưởng, thành phần năng suất và năng suất trái. 
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1. GIỚI THIỆU 

Đậu cove (Phaseolus vulgaris L.) là loài cây có 

nhiều giá trị dinh dưỡng, kinh tế và sinh thái. Hạt 

đậu cove chứa nhiều protein, giàu năng lượng, 

khoáng, vitamin và xơ nên có giá trị dinh dưỡng cao 

(De Almeida Costa et al., 2006; Keskin et al., 2022). 

Nhờ vào các giá trị trên, cây đậu cove được trồng 

rộng rãi, khắp nơi trên thế giới (Jones, 1999). Trong 

tất cả các loại đậu, đậu cove lùn dạng bụi là giống 

đậu mới du nhập vào Việt Nam, chưa tìm thấy giống 

địa phương, do có hương vị ngon và tiềm năng lớn 

về năng suất, cây sinh trưởng phát triển mạnh, ưu 

nắng, thích hợp cho vùng nhiều gió, không cần làm 

giàn cho cây leo do cây chỉ cao khoảng 50 – 60cm, 

thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất ngang bằng 

với đậu cove leo giàn, cần tăng mật độ hợp lý để 

tăng năng suất trên một đơn vị diện tích (Rahman et 

al., 2013; Tugume, 2018). 

Phân bón hóa học thường cung cấp một lượng 

lớn chất dinh dưỡng vào đất trong một khoảng thời 

gian tương đối ngắn và do đó các phản ứng của cây 

trồng (tức là năng suất) thường rõ ràng (Thy & 

Buntha, 2005; Hoque et al., 2022). Trong nhiều thập 

kỷ qua, phân bón hóa học đã được sử dụng rộng rãi, 

phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các tác động 

tiêu cực của phân bón vô cơ đến môi trường đất, 

nước và môi trường cũng đã được ghi nhận (Li et 

al., 2015; Kedir & Bililtu, 2022). Phân trùn quế là 

một trong các loại phân hữu cơ tự nhiên, giàu chất 

dinh dưỡng và hệ vi sinh vật trong phân rất phong 

phú. Phân trùn quế được tạo ra bằng cách phân hủy 

chất thải hữu cơ của giun đất ví dụ như chất thải thực 

phẩm, chất thải trồng trọt, phân gia cầm và bùn thải 

của ngành công nghiệp thực phẩm) (Huang et 

al., 2014; Lalander et al., 2015). Phân trùn quế là 

một nguồn dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi 

lượng và các nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong 

phân trùn quế dễ dàng được cây trồng hấp thu. Ngoài 

ra, phân trùn quế có cấu trúc dạng hạt mịn với diện 

tích bề mặt lớn, cho phép hấp thụ và giữ lại các chất 

dinh dưỡng (Shi-Wei & Fu-Zhen, 2019). Nhiều 

nghiên cứu cũng đã ghi nhận trong phân trùn quế có 

chứa một lượng lớn các hormone thực vật (IAA, 

GA3, kinetin...) vì lẽ đó sử dụng phân trùn quế giúp 

cải thiện hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất, 

mật số vi sinh vật đất, năng suất cây trồng 

(Masciandaro et al., 1997; Arancon et al., 2003; 

Ravindran et al., 2016; Zaremanesh et al., 2017). 

Việc sử dụng phân trùn quế làm phân bón hữu cơ 

kết hợp với nguồn phân bón vô cơ được xem là giải 

pháp tốt, có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, những thông tin về liều 

lượng phân trùn quế trong trồng đậu cove lùn dạng 

bụi còn rất ít, hầu như không có. Vì vậy, nghiên cứu 

được thực hiện nhằm xác định liều lượng phân trùn 

quế kết hợp phân bón hóa học đến cải thiện đặc tính 

hóa học - sinh học đất và năng suất, chất lượng trái 

đậu cove lùn dạng bụi. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

− Hạt giống cây đậu cove: Giống đậu cove bụi 

lùn Rado 11 được sử dụng trong thí nghiệm. Cây 

sinh trưởng mạnh, có nhiều nhánh, trái màu xanh 

đậm, cao khoảng 50-60 cm, thu hoạch khoảng 50-

55 ngày sau khi gieo. 

− Túi PE 2 lớp trắng đen trồng cây cao được sử 

dụng chuyên dùng thay chậu trồng cây. Túi có kích 

cỡ 20x40 cm, thân túi có đục lỗ giúp cây thoát nước. 

− Phân hóa học sử dụng trong thí nghiệm là 

urea (46%N), super lân (16%P2O5) và KCl 

(60%K2O). Phân trùn quế dùng trong thí nghiệm có 

dạng viên có 75% CHC,  pHH2O: 6,0; tỷ lệ C/N: 11,5. 

Đất thí nghiệm được thu trên nền đất phù sa canh 

tác lúa - màu tại Long Phú, Sóc Trăng (9o34’56,0“N 

106o07’49,2‘‘E) thuộc nhóm loại đất LVvrst: 

Stagni-Vertic-Luvisols (Đất phù sa bị rửa trôi sét, dễ 

trương nở, có tầng Gley) theo phân loại của FAO 

(2006). Mẫu đất được thu ở tầng mặt (0 – 20 cm) 

theo đường chéo góc. Đất sau khi thu được trộn đều 

với nhau thành một mẫu lớn, để khô tự nhiên, băm 

nhỏ khoảng 2 cm cho vào túi PE với khối lượng 10 

kg đất. Trước khi bố trí thí nghiệm, một mẫu đất đại 

diện được thu để phân tích một số đặc tính lý - hóa 

học đất trước thí nghiệm. Đất có chỉ số pHH2O (1:5) 

= 5,68, EC(1:2,5) =1,31 mS/cm và % CHC = 2,33%. 

Đặc tính lý - hóa học của mẫu đất thí nghiệm được 

trình bày chi tiết tại (Bảng 1). 

Bảng 1.  Một số chỉ tiêu hóa - lý đất trước thí nghiệm 

Nts% Pts %P2O5 Dung trọng g/cm3 
% Cấp hạt 

Cát Thịt Sét 

0,36 0,40 1,32 1,36 46,20 53,44 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-017-1744-y#ref-CR24
https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-017-1744-y#ref-CR27
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thời gian thực hiện từ tháng 6/2022 đến tháng 

8/2022 tại khu nhà lưới, không mái che thuộc Khoa 

Khoa học Đất, Trường Nông nghiệp. Thí nghiệm 

được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 

nhân tố 8 tổ hợp phân bón với 3 lặp lại cho mỗi tổ 

hợp phân bón. Nhân tố A là hai mức độ phân hóa 

học (1) 144N-126P2O5-100K2O kg/ha và (2) 72N-

63P2O5-50K2O kg/ha. Nhân tố B là bốn liều lượng 

phân trùn quế (0 tấn/ha, 10 tấn/ha, 20 tấn/ha và 30 

tấn/ha). Lượng phân bón cho một chậu được tính 

toán dựa trên dung trọng đất (1,1g/cm3), độ sâu tầng 

đất thu mẫu (0-20 cm) và khối lượng đất có trong túi 

PE là 10 kg/túi. 

Phương pháp bón phân: Toàn bộ phân trùn quế 

(liều lượng phân theo từng nghiệm thức) và phân 

super lân được bón lót trước khi trồng. Phân urea và 

kali được sử dụng để bón thúc vào thời điểm 15 ngày 

sau khi trồng (NSKT), 30 NSKT và 45 NSKT. 

Lượng bón cho mỗi đợt là 1/3, 1/3 và 2/3 theo thứ 

tự thời gian 15  NSKT, 30NSKT và 45 NSKT.  

2.3. Phương pháp phân tích mẫu đất, chỉ tiêu 

theo dõi về sinh trưởng thành phần năng 

suất, năng suất và chất lượng trái đậu 

cove 

2.3.1. Phân tích mẫu đất 

pH đất được đo bằng pH kế với tỉ lệ ly trích 1:5 

(đất: nước). Đạm hữu dụng trong đất được ly trích 

bằng KCl 2N, hàm lượng đạm có trong mẫu sau khi 

ly trích được xác định bằng phương pháp so màu ở 

bước 650 nm đối với N-NH4
+ và 540 nm đối với N-

NO3
-. Lân dễ tiêu được xác định theo phương pháp 

Olsen bằng cách trích đất với 0,5M NaHCO3, pH 

8,5, tỷ lệ đất /nước: 1:20, hiện màu theo phương 

pháp acid ascorbic và so màu trên máy so màu ở 

bước sóng 880 nm. Mật độ vi khuẩn tổng số được 

nuôi cấy trên môi trường TSA (Tryptone Soya Agar) 

sau đó đếm khuẩn lạc mọc trực tiếp trên môi trường 

TSA. 

2.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

− Về sinh trưởng: Theo dõi chiều cao cây (cm), 

đường kính gốc thân cây (cm), số cành/cây vào các 

thời điểm 15 NSKT, 30 NSKT và 60 NSKT.  

− Các chỉ tiêu về thành phần năng suất và năng 

suất: Chiều dài trái và chiều rộng trái (cm), khối 

lượng trung bình của trái (g/trái), năng suất trái 

(kg/cây). 

Về chất lượng trái đậu: Chỉ tiêu đánh giá chất 

lượng trái được xác định vào thời điểm thu hoạch rộ. 

Các chỉ tiêu được đánh giá gồm có độ Brix và hàm 

lượng nitrate. 

2.4. Phân tích số liệu 

Số liệu sau khi thu thập được xử lý thống kê bằng 

phần mềm SPSS 22.0. Phân tích phương sai 

ANOVA để đánh giá sự khác biệt của các nghiệm 

thức. Kiểm định Duncan được sử dụng để so sánh 

các giá trị trung bình ở độ tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế 

và phân hóa học đến sự thay đổi một số 

đặc tính hóa học và sinh học đất 

Kết quả phân tích phương sai trình bày Bảng 2 

cho thấy không có sự khác biệt thống kê về giá trị 

pH trong đất ở mức bón 100% NPK (144N-

126P2O5-100K2O) và 50% NPK (72N-63P2O5-

50K2O). Ngược lại, có sự khác biệt ý nghĩa qua phân 

tích thống kê về giá trị pH đất ở các liều lượng phân 

trùn quế khác nhau. Bón phân trùn quế giúp cải thiện 

pH đất rõ rệt, khác biệt ý nghĩa thống kê so với 

không bón phân trùn quế. Mức độ gia tăng theo liều 

lượng gia tăng phân trùn quế. Hàm lượng chất dinh 

dưỡng hữu dụng (N và P) và mật số vi khuẩn tổng 

trong đất cuối vụ ở liều bón 100% NPK cao hơn 

khác biệt ý nghĩa thống kê so với mức bón 50% 

NPK. Tương tự, bón phân trùn quế giúp gia tăng 

đạm hữu dụng, lân hữu dụng và tổng vi khuẩn trong 

cao hơn, khác biệt ý nghĩa thống kê so với  không 

bón phân trùn quế. Mức độ gia tăng theo liều lượng 

phân bón trùn quế. Hàm lượng N và P hữu dụng, vi 

khuẩn tổng số trong đất cao nhất ở nghiệm thức bón 

30 tấn/ha phân trùn quế, thấp nhất ở nghiệm thức 

không bón phân trùn quế. Việc bón phân trùn quế 

giúp gia tăng pH đất, N hữu dụng và tổng vi khuẩn 

trong đất là do bản thân phân trùn quế có giá trị pH 

gần trung tính, trong phân có chứa rất nhiều chất 

dinh dưỡng hữu dụng N, P và hệ vi sinh vật đất trong 

phân trùn quế rất đa dạng đây là nguyên nhân giúp 

gia tăng hàm lượng dinh dưỡng hữu dụng trong đất. 

Các nghiên cứu của Theunissen et al. (2010) và 

Alikhani et al. (2017) ghi nhận bón phân trùn quế 

không giúp gia tăng dinh dưỡng hữu dụng trong đất 

như N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu và B mà 

còn cải thiện độ phì nhiêu của đất. Tương tự, nghiên 

cứu của Ahiwar and Husaain (2015) và Nurhidayati 

et al. (2018) cho thấy hiệu quả của phân bón trùn 

quế đến sự gia tăng vi sinh vật trong đất, bón phân 

trùn quế giúp gia tăng mật số vi sinh vật trong rõ rệt 

hơn so với không bón. 

 Kết quả phân tích tương tác cho thấy hàm lượng 

đạm hữu dụng trong đất khác nhau theo liều lượng 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619306390#bib4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619306390#bib40
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619306390#bib40
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phân bón NPK, theo liều lượng phân trùn quế và 

không có sự tương tác giữa liều lượng NPK và liều 

lượng phân bón trùn quế đến hàm lượng đạm hữu 

dụng trong đất. Ngược lại, giá trị pH đất, lân hữu 

dụng và tổng vi khuẩn trong đất có mối tương tác 

chặt với liều lượng NPK và liều lượng phân bón trùn 

quế. Bón NPK kết hợp bón phân trùn quế giúp pH 

đất, N hữu dụng và tổng vi khuẩn trong đất tăng cao 

hơn, khác biệt thống kê so với bón riêng rẽ từng yếu 

tố. Giá trị pH đất, N hữu dụng và tổng vi khuẩn trong 

đất cao nhất ở nghiệm thức bón 100% NPK kết hợp 

30 tấn phân trùn quế.

Bảng 2. Sự thay đổi giá trị pH, dinh dưỡng hữu dụng (N, P) và tổng mật số vi khuẩn trong đất trồng 

đậu cove lùn dạng bụi vào giai đoạn thu hoạch 

Nhân tố 
Liều lượng 

phân bón 
pHH2O (1:5) 

N hữu dụng 

(mg/kg)f 

P hữu dụng 

(mg/kg) 

Vi khuẩn tổng số 

(x105 CFU/g) 

(A) Phân hóa học (kg/ha) 
100% NPK 5,40a 20,38a 18,63a 7,011a 

50% NPK 5,37a 15,19b 16,42b 5,982b 

(B) Phân trùn quế(tấn/ha) 

0 5,63c 16,52c 14,97c 4,790c 

10 5,73b 18,77bc 15,48b 5,966b 

20 5,88b 19,57b 17,12b 6,589b 

30 6,03a 22,28a 22,52a 8,133a 

 

F (A) ns * * * 

F (B) * * * * 

F (A*B) * ns * * 

CV (%)  2,56 4,67 2,47 0,21 

Ghi chú: (f)mg NH4
+-N+NO3

- -N/kg. Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), các số có chữ theo sau 

giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: 

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; công thức phân bón 100% NPK là 144kgN- 126kgP2O5- 100kgK2O/ha. 
 

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn 

quế, phân bón hóa học đến sinh trưởng 

cây đậu cove lùn dạng bụi trồng trong 

chậu điều kiện nhà lưới 

− Chiều cao cây và số cành/cây 

Kết quả trình bày Bảng 3 cho thấy chiều cao cây 

và số cành/cây gia tăng theo thời gian quan sát. Kết 

quả phân tích thống kê cho thấy trên cùng một nền 

phân bón NPK, các nghiệm thức có bón phân trùn 

quế đều có chiều cao cây, số cành/cây cao hơn, có 

khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với đối chứng 

không bón phân trùn quế. Tuy nhiên, trên cùng một 

nền phân bón trùn quế, các nghiệm thức bón phân 

NPK khác nhau không khác nhau về chiều cao cây 

nhưng khác nhau về số cành/cây cao. Bón 100% 

NPK cho số cành/cây cao hơn mức bón 50%NPK ở 

giai đoạn 30 NSKT và 60 NSKT. Có sự tương tác 

giữa liều lượng phân bón NPK và liều lượng phân 

bón trùn quế đến sự gia tăng chiều cao cây, số 

cành/cây theo thời gian với độ tin cậy 95% (p<0,05). 

Sự kết hợp giữa phân bón NPK và 30 tấn phân trùn 

quế cho chiều cao cây, số cành/cây đạt cao nhất, kế 

đến là nghiệm thức bón NPK kết hợp 20 tấn phân 

trùn quế/ha và thấp nhất là nghiệm thức bón NPK 

không bón phân trùn quế. Chiều cao cây và số 

cành/cây được xem là hai bộ phận tạo nên hình dáng 

của cây, đồng thời có mối tương quan thuận và rất 

chặt chẽ với năng suất do số cành/cây có liên quan 

trực tiếp đến số hoa, số quả; đây có thể là nguyên 

nhân dẫn đến sự gia tăng năng suất. Việc bổ sung 

thêm phân bón đã giúp gia tăng chiều cao cây, số 

cành/cây có thể là do trong bản thân phân trùn quế 

có chứa các hormone thúc đẩy sự tăng trưởng của 

cây như ‘auxins’, ‘cytokinins’ và hormone ra hoa 

‘gibberellins’ do trùn quế tiết ra; đây có thể là 

nguyên nhân giúp tăng trưởng tốt. Các nghiên cứu 

của Arancon et al. (2006) và Lazcano et al. (2009) 

đều ghi nhận trong phân trùn quế có chứa các 

hormone tăng trưởng liên quan đến sự sinh trưởng 

của cây như chiều cao, số cành, số nhánh và diện 

tích lá. Thêm vào đó, bón phân trùn quế giúp cải 

thiện pH đất, giúp gia tăng vi sinh đất, giúp cây hấp 

thu dinh dưỡng tốt hơn dẫn đến gia tăng năng suất 

(Zhang et al., 2011). Kết quả nghiên cứu của Tomati 

et al. (1988) và Atiyeh et al. (2002) đã ghi nhận 

trong phân trùn quế không chỉ có sự hiện diện của 

các chất điều hòa sinh trưởng thực vật như auxin, 

gibberellin và cytokinin mà còn chứa các chất dinh 

dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng và cả axit 

humic. 
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Bảng 3. Sự thay đổi chiều cao cây, số cành/cây của cây đậu cove lùn theo thời gian dưới ảnh hưởng của 

liều lượng phân trùn quế và phân hóa học  

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa thống 

kê ở mức 5%; công thức phân bón 100% NPK là 144kgN- 126kgP2O5- 100kgK2O/ha. 

− Đường kính thân 

Đường kính thân là chỉ tiêu thể hiện khá rõ tình 

trạng sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Đường 

kính thân phụ thuộc vào mật độ trồng, số cành/cây 

và chế độ dinh dưỡng. Kết quả thống kê cho thấy 

không có sự khác biệt về đường kính gốc thân ở mức 

bón 100% NPK và 50% NPK về chỉ số đường kính 

thân ở các giai đoạn quan sát (15 NSKT, 30 NSKT 

và 60 NSKT). Tuy nhiên, bón phân trùn quế có ảnh 

hưởng đến sự gia tăng đường kính thân cây đậu cove 

lùn ở tất cả các giai đoạn quan sát (Bảng 4). 

Bảng 4.  Sự thay đổi đường kính thân cây đậu cove lùn dạng bụi theo thời gian dưới ảnh hưởng của 

liều lượng phân trùn quế và phân bón hóa học 

Nhân tố Liều lượng phân bón 
Đường kính gốc thân (cm) qua NSKT 

15 30 60  

(A) Phân hóa học (kg/ha) 100% NPK 1,577a 1,733a 2,271a 

50%  NPK 1,537a 1,703a 2,278a 

(B) Phân  trùn quế (tấn/ha) 

0 1,520a 1,692c 2,192c 

10 1,543a 1,717bc 2,262ab 

20 1,593a 1,727a 2,285ab 

30 1,562a 1,737a 2,358a 

 

F(A) ns ns ns 

F(B) ns * * 

F(A*B) ns ns ns 

CV (%) 2,86 1,73 3,29 

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa thống 

kê ở mức 5%; công thức phân bón 100% NPK là 144kgN- 126kgP2O5- 100kgK2O/ha. 

Bón 30 tấn/ha phân trùn quế cho đường kính 

thân cây đậu cove lùn lớn nhất, khác biệt ý nghĩa 

thống kê so với không bón phân trùn quế. Không có 

sự khác biệt về đường kính thân cây đậu cove lùn 

giữa mức bón 30 tấn phân trùn quế/ha và mức bón 

20 tấn phân trùn quế/ha. Nhiên cứu của Arancon et 

al. (2012) và Scaglia et al. (2016) cũng ghi nhận có 

gia tăng về đường kính và kích thước cây khi bón 

phân trùn quế. 

Kết quả tích tương tác cho thấy, không có sự 

tương tác giữa lượng phân bón NPK và phân bón 

trùn quế đến đường kính thân cây đậu cove lùn ở các 

giai đoạn quan sát (p>0,05). Sự gia tăng đường kính 

thân cây đậu cove lùn ở các nghiệm thức có bón 

phân trùn quế có thể liên quan đến sự hiện diện các 

chất điều hòa sinh trưởng thực vật có trong vật liệu 

phân trùn quế như phytohormone, các chất hợp chất 

humic hòa tan và các enzym có nguồn gốc từ sự trao 

đổi chất của vi sinh vật. 

Nhân tố 
Liều lượng 

phân bón 

Chiều cao cây (cm) qua NSTK Số cành/cây qua NSKT 

15 30 60 15 30 60 

(A) Phân hóa học (kg/ha) 
100% NPK 10,69a 22,40a 46,42a 5,25a 9,42a 23,33a 

50% NPK 10,94a 17,98b 46,90a 4,25a 7,33b 19,00b 

(B) Phân trùn quế (tấn/ha) 

0 9,27c 18,12c 41,03c 4,33c 808c 19,58c 

10 10,70b 20,13b 45,81b 5,33b 8,67b 20,50b 

20 12,85a 22,15a 49,00ab 5,67a 8,67b 21,67b 

30 10,45b 19,35b 49,43a 5,67a 10,33a 24,67a 

 

F(A) ns * ns ns * * 

F(B) * * * * * * 

F(A*B) * * * ns * * 

CV (%) 4,99 3,47 3,56 12,9 8,08 4,25 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423818300293#bib0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423818300293#bib0040
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3.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn 

quế, phân hóa học đến các yếu tố cấu 

thành năng suất và năng suất của đậu 

cove lùn dạng bụi 

− Yếu tố cấu thành phần năng suất: 

Tổng số quả trên cây phản ánh khả năng đậu quả 

của đậu cove, là chỉ tiêu quan trọng quyết định năng 

suất của đậu cove. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy 

hai mức bón NPK khác nhau (100% NPK và 

50%NPK) có tổng số trái/cây khác nhau (Bảng 5), 

bón 100%NPK (17,33 trái/cây) luôn có tổng số 

trái/cây cao hơn, khác biệt ý nghĩa thống kê so với 

bón 50% NPK (15,98 trái/cây). Trên cùng một nền 

phân bón NPK, liều lượng bón phân trùn quế khác 

nhau sẽ cho tổng số trái/cây khác nhau, có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05). Bón 30 tấn phân trùn quế/ha cho 

số trái cao nhất (18,67 trái), kế đến mức bón 20 tấn 

phân trùn quế/ha (17,83 trái/cây) và thấp nhất là 

không sử dụng phân trùn quế (17 trái/cây).  Kết quả 

phân tích tương tác cho thấy tổng số trái/cây có ảnh 

hưởng bởi liều lượng phân bón NPK và liều lượng 

phân trùn quế, sự gia tăng số trái/cây. Bón 100% 

NPK kết hợp 30 tấn phân trùn quế có số trái cao 

nhất.  

Khối lượng trái và kích thước trái một trong 

những chỉ tiêu vật lý biểu hiện quá trình tăng trưởng 

và phát triển của trái, là một trong các yếu tố có ảnh 

hưởng đến sự gia tăng năng suất. Kết quả thí nghiệm 

cho thấy khối lượng trái, kích thước trái (dài trái và 

rộng trái) có sự tăng theo liều lượng phân bón NPK, 

theo mức độ phân bón trùn quế và không có sự 

tương tác giữa liều lượng NPK và liều lượng phân 

trùn quế đến khối lượng trái đậu cove. Ngược lại, 

chiều dài trái đậu cove chịu ảnh hưởng tương tác của 

liều lượng NPK và liều lượng phân bón trùn quế. 

Bón 100% NPK kết hợp 30 tấn phân trùn quế/ha cho 

chiều dài trái đậu cove dài nhất. 

Bảng 5. Các yếu tố cấu thành phần năng suất trái đậu cove lùn dạng bụi dưới ảnh hưởng của liều lượng 

phân trùn quế và phân hóa học 

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa thống 

kê ở mức 5%; công thức phân bón 100% NPK là 144kgN- 126kgP2O5- 100kgK2O/ha 

− Năng suất  

Năng suất là chỉ tiêu quan trọng nhất đối với cây 

trồng, thể hiện khả năng cho năng suất của cây trồng 

khi canh tác trên một đơn vị diện tích. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy liều lượng phân NPK và liều lượng 

phân trùn quế khác nhau có ảnh hưởng khác nhau 

đến sự gia tăng năng suất trái đậu cove (Hình 1). 

Năng suất trái đậu cove ở mức bón 100% NPK cao 

hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với mức bón 

50% NPK. Chứng tỏ, giảm phân bón NPK dẫn đến 

giảm năng suất. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy 

việc bón phân trùn quế giúp gia tăng năng suất trái 

đậu, mức gia tăng theo liều lượng phân bón trùn quế. 

Chứng tỏ, trên cùng một nền phân bón NPK, năng 

suất trái đậu cao nhất ở mức bón 30 tấn phân trùn 

quế/ha, kế đến 20 tấn phân trùn quế/ha và thấp nhất 

ở nghiệm thức không bón phân trùng quế. Tương tự, 

trên cùng một nền phân bón trùn quế, năng suất đậu 

cao nhất ở mức bón 100% NPK và thấp nhất ở mức 

bón 50% NPK. Kết quả phân tích tương tác cho thấy 

năng suất trái đậu cove chịu ảnh hưởng tương tác 

giữa liều lượng phân bón NPK và liều lượng phân 

bón trùn quế. Nhiều tác giả đã cho thấy hiệu quả tích 

cực của việc sử dụng phân trùn quế kết hợp phân 

bón hóa học đến gia tăng năng suất cây trồng như 

nghiên cứu của Arancon et al. (2003, 2006) và 

Arancon et al. (2012) trên cây dâu tây, cây cà chua 

Nhân tố 
Liều lượng phân 

bón 

Tổng số 

trái/cây (Trái) 

Khối lượng trái 

(g/trái) 

Kích thước trái (cm) 

Rộng trái Dài trái 

(A) Phân hóa học (kg/ha) 
100% NPK 17,33a 2,53a 0,71a 8,48a 

50%  NPK 15,98b 2,35b 0,66b 8,10b 

(B) Phân trùn quế(tấn/ha) 

0 17,00c 2,45c 0,70c 8,23c 

10 17,50bc 2,59bc 0,72b 8,48b 

20 17,83b 2,60b 0,74ab 8,53b 

30 18,67a 2,71a 0,76a 8,90a 

 F(A) * * * * 

F(B) * * * * 

F(A*B) * ns ns * 

CV (%) 2,82 9,31 2,82 1,29 
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và nghiên cứu của Peyvast et al. (2008) trên rau 

thơm (parsley) Singh et al. (2008) cũng ghi nhận có 

mối tương thuận giữa năng suất cây trồng với liều 

lượng phân trùn quế. 

  

Hình 1. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế và phân hóa học đến sự thay đổi năng suất đậu cove 

Ghi chú: Mỗi nhân tố cột có số theo sau chữ giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê (P<0,05); F(A*B) = (*) 

3.4. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón trùn 

quế, phân bón hóa học đến một vài chỉ 

tiêu chất lượng trái đậu cove lùn dạng 

bụi 

Cùng với việc tăng năng suất, phẩm chất trái 

cũng là một chỉ tiêu quan trọng cần được quan tâm. 

Chất lượng trái quyết định khả năng tiêu thụ trái đậu 

cove của người tiêu dùng và giá thành sản phẩm. 

Bảng 6 trình bày một vài chỉ tiêu đánh giá chất lượng 

trái đậu tươi được phân tích vào thời điểm thu hoạch 

rộ. 
0Brix của trái đậu cove thay đổi theo liều lượng 

phân bón NPK, theo liều lượng phân bón trùn quế. 

Tuy nhiên, không có sự tương tác giữa liều lượng 

NPK và liều lượng phân trùn quế đến 0Brix của trái 

đậu cove.  Bón 100% NPK 30 tấn/ha phân trùn quế 

cho 0Brix cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với bón 50% phân hóa học và không bón phân trùn 

quế. Các kết quả nghiên cứu của Kumar et al. (2004) 

và Singh et al. (2017) kết luận 0Brix trong trái gia 

tăng là bón bổ sung phân hữu cơ có thể cung cấp 

thêm vi lượng như đồng, sắt, mangan,…, giúp tăng 

cường hoạt động trao đổi chất của cây trồng, kích 

thích tích luỹ carbon hydrates và làm tăng độ ngọt 

của trái. 

Chỉ tiêu nitrate trong trái đậu dao động trong 

khoảng 103,37 – 121,37 mg/kg, đều nằm dưới 

ngưỡng cho phép an toàn theo tiêu chuẩn của tổ 

chức Y tế Thế Giới WHO (200 mg/kg trái tươi). Kết 

quả (Bảng 6) cho thấy lượng nitrate trong trái đậu 

cao nhất ở mức bón 100% NPK và thấp nhất ở mức 

bón 50% NPK. Việc sử dụng phân bón trùn quế giúp 

giảm sự tích lũy nitrate trong trái. Kết quả phân tích 

tương tác cho thấy hàm lượng nitrate trong trái đậu 

có tương tác với liều lượng phân bón NPK và liều 

lượng phân bón trùn quế. Chứng tỏ, tích lũy nitrate 

trong trái đậu giảm khi sử dụng kết hợp phân trùn 

quế với phân bón NPK 

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón trùn 

quế, phân hóa học đến sự thay đổi 0Brix 

và nitrate trong trái đậu cove 

Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố 

(A hoặc B), các số có chữ theo sau giống nhau thì khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; 

ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có 

ý nghĩa thống kê ở mức 5%; công thức phân bón 100% 

NPK là 144kgN- 126kgP2O5- 100kgK2O/ha. 

Nhân tố 
Liều lượng 

phân bón 

0Brix 

(%) 

Nitrate 

(mgNO3
-/kg 

trái tươi) 

(A) Phân hóa 

học (kg/ha) 

100%NPK 4,60a 121,37a 

50%NPK 4,53b 110,71b 

(B) Phân trùn 

quế (tấn/ha) 

0 4,38c 109,62a 

10 4,52b 108,64b 

20 4,58b 108,75b 

30 4,77a 103,37c 

 F(A) * * 

F(B) * * 

F(A* B) ns * 

CV (%) 2,40 0,59 
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4. KẾT LUẬN 

Giá trị pH đất, hàm lượng lân hữu và tổng vi 

khuẩn trong đất thay đổi theo liều lượng phân bón 

NPK, theo liều lượng phân trùn quế. Bón 100% 

NPK kết hợp 30 tấn/ha phân trùn quế giúp pH, lân 

hữu dụng và tổng vi khuẩn trong đất tăng cao khác 

biệt thống kê so với không bón phân trùn quế. 

Ngược lại, liều lượng đạm hữu dụng trong đất thay 

đổi theo liều lượng phân bón NPK, theo liều lượng 

phân trùn quế. Tuy nhiên, không ảnh hưởng tương 

tác giữa liều lượng phân NPK kết hợp liều lượng 

phân trùn quế. 

Sự thay đổi liều lượng NPK và liều lượng phân 

trùn quế có ảnh hưởng rõ rệt đến chiều cao cây, số 

cành/cây, tổng số trái, chiều dài trái và năng suất 

trái. Bón 100% NPK kết hợp 30 tấn/ha phân trùn quế 

cho chiều cao cây, số cành/cây, tổng số trái, chiều 

dài trái và năng suất trái đạt cao nhất. 

Độ Brix và hàm lượng nitrate trong trái đậu cove 

thay đổi theo liều lượng NPK, theo liều lượng phân 

trùn quế. Tuy nhiên, sự gia tăng động Brix không 

ảnh hưởng tương tác giữa liều lượng NPK và liều 

lượng phân trùn quế. Ngược lại, hàm lượng nitrate 

trong trái đậu tươi có ảnh hưởng tương tác với liều 

lượng NPK và liều lượng phân trùn quế. Bón 100% 

NPK kết hợp 30 tấn/ha phân trùn quế có sự tích lũy 

nitrate trong trái thấp hơn bón 100% NPK kết hợp 

20 tấn/ha phân trùn quế, nitatrate cao nhất ở mức 

bón 100% NPK không bón phân trùn quế. 
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